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ấ

Thứ  hai
Hoạt động học
Nội dung 1: Nhận biết “bản thân của 
bé”
Nội dung 2: Vận động theo nhạc Cô 
và mẹ

Giờ ăn
Tập trẻ ngồi vào 
bàn ăn

Hoạt động chiều

Trò chơi: Bắt chước tiếng 

kêu các con vật

Thứ  ba Hoạt động học

Nội dung 1: Thơ Con trâu

Nội dung 2: Ném bóng về phía 

trước

Giờ ngủ
Tập trẻ đi lấy gối

Hoạt động chiều

Đọc thơ Con trâu

Thứ  tư
Hoạt động học
Nội dung 1: Ngón tay nhanh nhẹn
Nội dung 2: Rèn kỹ năng tập cầm ly

Hoạt động góc
Ru bé ngủ
Xâu hạt

Hoạt động chiều
Nghe các bài hát đã học

Thứ  năm
Hoạt động học

Nội dung 1: Nhận biết quả cam

Nội dung 2: Phân loại đồ chơi

Hoạt động góc
Xếp cạnh

Hoạt động 

ngoài trời

TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

Thứ  sáu Hoạt động học

Nội dung 1: Hát Cá vàng bơi

Nội dung 2: Lễ giáo Cảm ơn và Xin 

lỗi

Giờ ngủ
Tập lấy gối xếp 
hàng

Hoạt động chiều

TCVĐ: Nghe hát Cá vàng 

bơi



Thứ  hai - Nội dung 1: Kể chuyện “ Thỏ con không vâng lời”
- Nội dung 2: Vẽ theo ý thích

Thứ  ba - Nội dung 1: Xếp chồng
- Nội dung 2: Đôi dép

Thứ  tư - Nội dung 1:  Tay ai giỏi?
- Nội dung 2: Đi học về

Thứ  năm - Nội dung 1: Chơi với lá cây

- Nội dung 2:  Bản thân của bé

Thứ  sáu - Nội dung 1: Xanh, đỏ, vàng
- Nội dung 2: Cô giáo của bé 



Thứ  hai Kể chuyện “ Đôi bạn nhỏ”.

Bé vẽ đường đi.

Thứ  ba Hát “ Đi một hai”.

Tiếp tục cho trẻ tập hát.

Thứ  tư NBTN “ Màu vàng”.

Cho trẻ làm bài tập toán trang2

Thứ  năm Bò chui qua cổng.

Vẽ nguệch ngoạc.

Thứ  sáu Trẻ làm quen với đất nặn.

Đọc đồng dao “ Chi chi chành chành”.



ọ ổ

Thứ  hai -Hoạt động 1: Bé đi thay đổi hướng theo đường dích dắc.
-Hoạt động 2: Bé ngồi trên xe máy an toàn.

Thứ  ba -Hoạt động 1: Bé tìm hiểu cơ thể của bé.
-Hoạt động 2: Bài tập “ Làm quen môi trường xung quanh – trang 4”.

Thứ  tư -Hoạt động 1: Truyện “ Môi người một việc”.
-Hoạt động 2: Ôn bài hát “ Tay thơm tay ngoan”.

Thứ  năm -Hoạt động 1: Bé làm thiệp tặng mẹ.
-Hoạt động 2: Bài thơ “ Yêu mẹ”.

Thứ  sáu -Hoạt động 1: Bé thể hiện cảm xúc với mẹ.
-Hoạt động 2: Đề tài “ To – Nhỏ”.



ọ ổ

Thứ  hai Nội dung 1: Bật về phía trước.

Nội dung 2: Qùa tặng mẹ

Thứ  ba Nội dung 1:Các thành viên trong gia đình.
Nội dung 2: Làm thệp tặng mẹ ngày 20-10 

Thứ  tư Nội dung 1:  Hát cả nhà thương nhau

Nội dung 2:  Thơ thăm nhà bà.

Thứ  năm Nội dung 1:So sánh rộng hơn hẹp hơn  

Nội dung 2 : Tình cảm của bé với người thân

Thứ  sáu Nội dung 1 :  Tô màu các thành viên trong gia đình
Nội dung 2:  Vận động theo nhạc  chim mẹ - chim con



ọ ổ

Thứ  hai - Bước qua gậy 
- Kỹ năng hoạt động góc 

Thứ  ba - Bé nhận biết hình tròn – hình vuông  
- Thơ “Miệng xinh” 

Thứ  tư - Truyện “Thỏ con không vâng lời” 
- Kể chuyện theo tranh 

Thứ  năm - Cảm xúc vui, buồn   
- VĐTN “Chú thỏ con” 

Thứ  sáu - Bé làm thiệp xinh  
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm. 



ọ ổ

Thứ  hai - Đi kiễng gót

- Sự hòa tan của đường và muối

Thứ  ba - Bé không theo người lạ

- Làm bài tập môi trường xung quanh 

Thứ  tư - Truyện “ nhổ củ cải”
- Ôn rửa tay

Thứ  năm - Thiệp xinh tặng mẹ
- Hát hai bàn tay của em

Thứ  sáu - Bé thể hiện cảm xúc với mẹ

- To hơn - nhỏ hơn



ơ ổ

Thứ  hai Kể lại câu chuyện “Thỏ con không vâng lời”
Bé đánh răng 

Thứ  ba Gia đình của bé 

Thứ  tư Bài thơ “Đôi mắt của em” 

Thứ  năm Đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 5 

Đi trên ghế thể dục 

Thứ  sáu Nặn quả cam 

Nghe bài hát “Cả nhà thương nhau”



ơ ổ

Thứ  hai
- NHẬN BIẾT SỐ LƯỢNG 3
- MỘT SỐ QUY ĐỊNH Ở LỚP: KHÔNG NGỒI CẮN MÓNG TAY, MÓNG CHÂN

Thứ  ba
- MẸ CỦA BÉ
- CÓ Ý THỨC GIỮ GÌN VÀ BẢO VỆ CÁI ĐẸP

Thứ  tư
- BÉ YÊU MẸ
- BẬT XA 35-40 CM

Thứ  năm
- XÉ THEO HÌNH VẼ SẴN
- HỌ TÊN, CÔNG VIỆC CỦA BỐ MẸ, NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA 
ĐÌNH .

Thứ  sáu
- CHUYỀN BÓNG QUA ĐẦU, QUA CHÂN
- ĐỌC CA DAO – TỤC NGỮ: CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN ……



ơ ổ

Thứ  hai Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

Rửa tay đúng tháo tác

Thứ  ba Đề tài: Mẹ của con

Cho trẻ lam quen với bài thơ: “Em lên bốn “

Thứ  tư Trang trí khung hình

Rèn chải răng đúng cách 

Thứ  năm Bài thơ: “Mẹ và cô”

Trò chơi vận động: Cá vàng bơi ( ôn lại thơ)

Thứ  sáu Hát: Mẹ ơi có biết

Vận động: “Mẹ ơi có biết”



ơ ổ

Thứ  hai Nội dung 1: gia đình vui vẻ hạnh phúc
Nội dung 2: tai để làm gì

Thứ  ba Nội dung 1: tung và bắt bóng với người đối diện

Nôị dung 2: mẹ yêu không nào

Thứ  tư Nội dung 1: hoành thánh
Nội dung 2: làm bài tập chữ viết

Thứ  năm Nội dung 1: hành vi đúng sai khi chơi với bạn

Nội dung 2: bé quét nhà

Thứ  sáu Nội dung 1: dán hoa tặng mẹ
Nội dung 2: tiếp tục rèn thao tác đánh răng



ổ

Thứ  hai
Giờ học: Chạy 18m trong khoảng 5- 7 giây

Sinh hoạt chiều
Ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đồi  với sức 

khỏe con người.

Thứ  ba
Giờ học: Tách gộp trong phạm vi 6

Chơi ngoài trời
Lao động tập thể: Tưới cây, chăm sóc hoa kiểng, nhổ cỏ...

Thứ  tư
Giờ học: Kể chuyện “Ba cô gái”

Ngoài trời: Trò chơi vận động “Cáo và Thỏ”

Thứ  năm
Giờ học: 

Nội dung 1: Bé làm quen với nhóm chữ B-C
Nội dung 2: làm bài tập nhóm chữ B-C

Thứ  sáu
Giờ học:

Bé biết chờ đến lượt của mình.
Sinh hoạt chiều: Thơ “Làm Anh”



ổ

Thứ  hai
- Bật liên tục vào vòng
- Bé tập phơi quần áo

Thứ  ba
- Làm quen chữ viết “ A, Ă, Â”
- Ghép thành những cặp có đối tượng liên quan

Thứ  tư
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện “ Bông hoa cúc trắng”
- Kỹ năng “ Buộc dây giày”

Thứ  năm
- Tìm hiểu về ngày phụ nữ Việt Nam
- Múa “ Bông hồng tặng mẹ và cô”

Thứ  sáu
- Bé chúc mừng lễ 20/10
- Bé làm giỏ hoa



ổ

Thứ  hai •Mở chủ đề: Những người thân trong gia đình

•Hát “Vòng tay ba mẹ”.

Thứ  ba •Lời nói yêu thương

•Kỹ năng sắp xếp đồ dùng-đồ chơi gọn gàng.

Thứ  tư •Đóng chủ đề: Gia đình của bé

•Thơ “ Làm anh”

Thứ  năm •Nét con rùa
•Kỹ năng buộc dây.

Thứ  sáu •Vẽ chân dung của bé
•Đồng dao “gánh gánh gồng gồng”



ổ

Thứ  hai •Đôi tay kỳ diệu
•Đi thăng bằng trên dây

Thứ  ba •Hát “mẹ ơi có biết”.

•Tách gộp trong phạm vi 6

Thứ  tư •Kỹ năng thoát hiểm khi có cháy

•Đọc thơ “xe chữa cháy”

Thứ  năm •Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan

•Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống

Thứ  sáu •Nặn giường ngủ

•Hành vi đúng – hành vi sai
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